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Công suất (Btu/h) 15,700 19,400 23,200 32,400 41,300 41,300 (3) 45,700 45,700(3)
Nguồn điện V/Pha Hz 220-240V, 1ØPhase - 50Hz 380-415V, 3ØPhase - 50Hz 220-240V, 1ØPhase - 50Hz 380-415V, 3ØPhase - 50Hz
Dàn lạnh
Dàn nóng

Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) kW
Btu/h

Định mức (Tối thiểu-Tối đa) kW
Btu/h

Dòng điện: Định mức (Tối đa) Làm lạnh A
Sưởi ấm A

Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối đa) Làm lạnh kW
Sưởi ấm kW

CSPF 4.92 6.20 5.06 5.90 5.51 5.51 5.44 5.44 

Hiệu suất COP/EER Làm lạnh W/W 3.19 3.54 3.18 3.57 3.40 3.4 3.16 3.16
Btu/hW 10.88 12.08 10.85 12.18 11.60 11.60 10.78 10.78

Hiệu suất COP/EER Sưởi ấm W/W 3.62 4.04 4.00 4.09 3.56 3.56 3.76 3.76
Btu/hW 12.35 13.78 13.65 13.96 12.15 12.15 12.83 12.83

Dàn lạnh

Lưu lượng gió Làm lạnh
m³/phút (H/M/L) 16.0/15.0/12.0 21.0/19.0/15.0 21.0/19.0/15.0 32.0/26.0/21.0 34.0/29.0/23.0 34.0/29.0/23.0 36.0/32.0/25.0 36.0/32.0/25.0
cfm(H/M/L) 267/250/200 350/317/250 350/317/250 534/434/350 567/484/384 567/484/384 601/534/417 601/534/417

Lưu lượng gió Sưởi ấm m³/phút (H/M/L) 16.0/15.0/12.0 21.0/19.0/15.0 21.0/19.0/15.0 32.0/26.0/21.0 34.0/29.0/23.0 34.0/29.0/23.0 36.0/32.0/25.0 36.0/32.0/25.0
cfm(H/M/L) 267/250/200 350/317/250 350/317/250 534/434/350 567/484/384 567/484/384 601/534/417 601/534/417

Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu-Tối đa) Pa 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 40 (10-150) 50 (10-150) 50 (10-150) 50 (10-150) 50 (10-150)

Độ ồn áp suất Làm lạnh dB (A) (H/M/L) 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 35/31/27 39/35/29 39/35/29
Sưởi ấm dB (A) (H/M/L) 34/30/25 30/26/23 30/26/23 33/29/25 35/31/27 35/31/27 39/35/29 39/35/29

Độ ồn nguồn Làm lạnh dB (A) (H/M/L) 57/53/48 53/49/46 53/49/46 56/52/48 58/54/50 58/54/50 62/58/52 62/58/52
Sưởi ấm dB (A) (H/M/L) 57/53/48 53/49/46 53/49/46 56/52/48 58/54/50 58/54/50 62/58/52 62/58/52

Kích thước Dàn lạnh (HxWxD) mm 250 x 800 x 730 250 x 1,000 x 730 250 x 1,000 x 730 250 x 1,400 x 730 250 x 1,400 x 730 250 x 1,400 x 730 250 x 1,400 x 730 250 x 1,400 x 730
Khối lượng Dàn lạnh kg 25 30 30 39 39 39 39 39 
Dàn nóng

Độ ồn áp suất Làm lạnh dB (A) (H/L)
Sưởi ấm dB (A) (H/L)

Độ ồn nguồn Làm lạnh dB (A) (H/L)
Sưởi ấm dB (A) (H/L)

Kích thước Dàn nóng (HxWxD) mm 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Khối lượng kg 35 42 50 83 87 87 87 87 

Đường kính ống Ống hơi mm (inch) 12.70 (1/2) 12.70 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Ống lỏng mm (inch) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

Chiều dài ống đồng Tối thiểu/Tối đa m 3-30 3-40 3-40 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50
Chênh lệch độ cao m 15 30 30 30 30 30 30 30
Độ dài ống nạp sẵn gas Tối đa m 10 30 30 30 30 30 30 30
Lượng gas nạp thêm g/m 15 15 17 45 45 45 45 45

Môi trường hoạt động (Dàn nóng) Làm lạnh (Tối thiểu-Tối đa) °C -10-43 -10-43 -10-43 -10-43 -10-43 -10-43 -10-43 -10-43
Sưởi ấm (Tối thiểu-Tối đa) °C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24

Điều khiển
từ xa
tùy chọn

Cửa lấy gió tươi mặc định phía sau. Dàn lạnh có thể đặt đứng hoặc nằm ngang.
Cột áp mạnh mẽ lên tới 150Pa, dàn lạnh chỉ cao 250mm nhỏ gọn tiết kiệm không gian.
Tích hợp bơm nước ngưng mạnh mẽ và có thể chọn cửa gió hồi phía sau hoặc dưới thân máy.

[Tùy chọn] Nếu không
sử dụng
CZ-RTC6BLW,
cũng có thể sử dụng
bộ chuyển đổi

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL [BLE]
CZ-RTC6BLW [BLE&WLAN]

ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ Kích thước

Kích thước chi tiết của dàn lạnh

Loại

(Khoảng cách)
Số

Đối với vít tự tháo M4

(Đai treo)

Lỗ

(Mặt bích OD)

(Khoảng cách)

(Khoảng cách)

Đơn vị: mm

MỚI

CZ-RWS3 CZ-RWRC3

Thế hệ 2

MỚIDÀN NÓNG
Kích thước

Air discharge

Air in take

When using a drain pipe, install the drain socket (field supply) on  
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*1 U-18/21PR1H5-1
*2 U-24PR1H5-1
*Mounting hole (4-R6.5),  anchor bolt : M10Air in take
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to the drain port. Seal the other drain port with the rubber cap.
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Electrical wiring port (Ø27)
Electrical wiring port (Ø35)

Air discharge

When using a drain pipe, install the drain socket (field supply) on 
to the drain port. Seal the other drain port with the rubber cap.
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 Mounting hole (4-R6.5),
 anchor bolt : M10
 Refrigerant tubing (liquid tube) ,
 flared connection  ( 9.52 )
 Refrigerant tubing (gas tube),
 flared connection  ( 15.88 )

Anchor Bolt Pitch
360.5 × 613

Space necessary for
installation

100mm
1000mm

100mm
at Gas side
re)

29937

*Mounting hole (4-R6.5),  anchor bolt : M10
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Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm thông tin chi tiết.
Độ ồn áp suất được đo theo tiêu chuẩn JIS C 9612 và JIS B 8616.

Âm Trần Nối Ống Gió InverterĐiều Hòa Hai Chiều

Âm Trần Nối Ống Gió




